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	  UỶ BAN NHÂN DÂN  

     TỈNH BÌNH ĐỊNH


	
	        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

	  Số:  114/BC-UBND
	
	Quy                                         Quy Nhơn, ngày   06   tháng   12   năm 2010


BÁO CÁO

Tình hình công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa
Văn bản quy phạm pháp luật năm 2010

 

          Qua một năm triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh trong năm 2010 như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Xác định công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL là công tác thường xuyên theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về công tác kiểm tra xử lý văn bản QPPL (nay là Nghị định số 40/2010 NĐ-CP ngày12/04/2010), vì vậy ngay từ đầu năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-CTUBND ngày 12/01/2010 về ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp Bình Định năm 2010, theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo thẩm quyền.
Ngày 10/06/2010 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1214/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh năm 2009; Quyết định số 1217/QĐ- CTUBND về việc thành lập Tổ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2009. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL
a) Ở cấp tỉnh: Trên cơ sở Quyết định số 52/CT- UBND ngày 12/01/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó Giám đốc Sở Tư pháp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL do HĐND và UBND ban hành trong năm 2009 tại 5 huyện và thành phố: Tuy Phước,Vĩnh Thạnh, An Nhơn, Phù Mỹ, Quy Nhơn. Kết quả đã tiến hành kiểm tra 24 493 văn bản, trong đó có 66 văn bản quy phạm pháp luật. Kết quả cụ thể như sau:
- Tại huyện Tuy Phước: Đã tiến hành kiểm tra 3828 văn bản do HĐND và UBND huyện ban hành trong năm 2009, trong đó có 08 văn bản QPPL.
- Tại huyện Vĩnh Thạnh: Đã tiến hành kiểm tra 2942 văn bản do HĐND và UBND huyện ban hành trong năm 2009, trong đó có 10 văn bản QPPL.

- Tại huyện An Nhơn: Đã tiến hành kiểm tra 3476 văn bản do HĐND và UBND huyện ban hành trong năm 2009, trong đó có 17 văn bản QPPL.

- Tại huyện Phù Mỹ: Đã tiến hành kiểm tra 6715 văn bản do HĐND và UBND huyện ban hành trong năm 2009, trong đó có 17 văn bản QPPL.

- Tại thành phố Quy Nhơn: Đã tiến hành kiểm tra 4532 văn bản do HĐND và UBND thành phố ban hành trong năm 2009, trong đó có 14 văn bản QPPL.
Ngoài ra Giám đốc Sở Tư pháp còn giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Ở cấp huyện: Phòng Tư pháp 11 huyện, thành phố đã giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp đã tiến hành kiểm tra 1002 văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL theo quy định tại Điều 10 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004, ngày 10/06/2010 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1214/QĐ-CTUBND về việc Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2009, từ ngày 15/06 đến ngày 31/8/2010 Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đã tiến hành rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong năm 2009. Kết quả đã rà soát 81 văn bản, trong đó có 27 Nghị quyết của HĐND, 53 Quyết định và 01 chỉ thị của UBND, trên cơ sở đó tiến hành lập các danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành, văn bản hết hiệu lực thi hành; văn bản cần thay thế, sửa đổi, bổ sung.
III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Về ưu điểm
a) Công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp  trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 được ban hành đã từng bước đi vào nề nếp, nội dung văn bản nhìn chung phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa kịp thời các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, góp phần quan trọng vào việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần vào việc ổn định chính trị và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
b) Công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp  đều đảm bảo các căn cứ pháp lý. Các văn bản QPPL khi ban hành đều căn cứ vào các văn bản QPPL đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành văn bản đó; bao gồm văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ban hành văn bản; văn bản của UBND còn căn cứ vào Nghị quyết của HĐND cùng cấp.

c) Văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành đúng thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung. Thẩm quyền về hình thức theo đúng quy định tại Điều 1, Điều 2 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004. Thẩm quyền về nội dung, nhìn chung các văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp đều phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên quy định chức năng, nhiệm vụ, quền hạn đã dược phân công, phân cấp.

d) Nội dung các văn bản phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật như : Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định cuả Chủ tịch nước; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ…

đ) Các văn bản QPPL của HĐNB, UBND các cấp ban hành phần lớn đảm bảo thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định tại Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của liên Bộ: Nội vụ - Văn phòng Chính phủ.
e) Tuân thủ các quy định của pháp luật về thủ tục xây dựng, ban hành và đưa tin hoặc công bố văn bản QPPL. Công tác văn thư, lưu trữ nhìn chung thực hiện theo đúng pháp luật về văn thư, lưu trữ.
g) Các văn bản được HĐND, UBND các cấp ban hành nhìn chung có tính khả thi cao, tác động tích cực đến hoạt động quản lý hành chính nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng phân cấp rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các ngành, các cấp khi tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Những văn bản QPPL có tính chất quan trọng hoặc tác động đến nhiều đối tượng đã được tổ chức lấy ý kiến của các cấp, các ngành và đặc biệt là lấy ý kiến của đối tượng chịu sự điều chỉnh, tác động trực tiếp của văn bản nên có tính khả thi cao.
2. Về tồn tại
Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát  văn bản QPPL các cơ quan có thẩm quyền cũng đã phát hiện một số sai sót về hình thức và nội dung, Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Phòng Tư pháp thông báo cho cơ quan ban hành văn bản tự kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Kết quả đã tiến hành xử lý 01 Quyết định của UBND huyện, 40 văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp xã. Hầu hết các cơ quan ban hành văn bản sau khi nhận thông báo của Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp đều tự kiểm tra, xử lý, chưa có trường hợp nào phải báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp tiến hành xử lý.
Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL chỉ được tiến hành định kỳ hàng năm ở cấp tỉnh; ở cấp huyện và cấp xã, nhưng một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác này.

IV. KIẾN NGHỊ
1. Công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL nói chung, công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thông hóa văn bản QPPL nói riêng là công tác phức tạp, người làm công tác này phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật. Vì vậy kiến nghị Bộ Tư pháp cần nghiên cứu phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng chức danh Kiểm tra viên văn bản QPPL và chế độ phụ cấp cho chức danh này như Trợ giúp viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý.
2. Hiện nay Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tuy nhiên hiện nay việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn do chưa có quy định về kinh phí. Vì vậy kiến nghị Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh trong năm 2010, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tư pháp tổng hợp theo dõi, chỉ đạo./.

                                                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;





                         
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- GĐ Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, K12 (XH.14b).





          
                                        Hồ Quốc Dũng
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